DANH SÁCH 
BÀN GIAO CHÁU 5 TUỔI VÀO LỚP 1
                                                   Thôn Tân Hưng

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giấy khai sinh bản gốc
	Phiếu đánh giá cá nhân trẻ
	Bảng tổng hợp
	Ghi chú

	1
	Đào Phương Anh
	13 / 08 /2010
	
	
	
	

	2
	Hoàng Vũ Hồng Anh
	08 / 09 /2010
	
	
	
	

	3
	Hoàng Quỳnh Hương
	03 / 10 /2010
	
	
	
	

	4
	Đào Thu Hương
	04 / 12 /2010
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Đức Huân
	01 / 09 /2010
	
	
	
	

	6
	Bùi Khánh Nhi
	23 / 11 /2010
	
	
	
	

	7
	Hoàng Quang Nhật
	30 /10  /2010
	
	
	
	

	8
	Đào Huyền My
	05 /01  /2010
	
	
	
	

	9
	Hoàng Việt Thắng
	30 /07/2010
	
	
	
	

	10
	Lê Thị Phương Thúy
	11 / 10 /2010
	
	
	
	

	11
	Hoàng Thị Trang
	16 / 05 /2010
	
	
	
	

	12
	Hoàng Quang Phú
	05 /09  /2010
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Quyền
	25 /06  /2010
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Đình Pháp Ý
	25 /10  /2010
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Chí Tân : Ngày 23  tháng 05 năm 2016
                                                         Giáo viên chủ nhiệm




                                                                 Nguyễn Thị Loan










DANH SÁCH 
BÀN GIAO CHÁU 5 TUỔI VÀO LỚP 1
                                                   Thôn Tân Hưng

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giấy khai sinh bản sao
	Phiếu đánh giá cá nhân trẻ
	Bảng tổng hợp
	Ghi chú

	  1
	Đào Hà Anh
	10 / 10 /2011
	
	
	
	

	  2
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	20 / 04 /2011
	
	
	
	

	  3
	Nguyễn Hữu Bình
	21 / 12 /2011
	
	
	
	

	  4
	Nguyễn Thị Thùy Chi
	20 / 04 /2011
	
	
	
	

	  5
	Nguyễn  Văn Đức 
	16 / 02 /2011
	
	
	
	

	  6
	Nguyễn Minh Nhật
	27 / 07 /2011
	
	
	
	

	  7
	Hoàng Quang Lợi
	10 /06  /2011
	
	
	
	

	  8
	Nguyễn Hoàng Hồng
	01 /10  /2011
	
	
	
	

	  9
	Nguyễn Duy Khoa
	11 /12  /2011
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Ngọc Thảo
	21 / 07 /2011
	
	
	
	

	11
	Đào Xuân Phú
	05 / 06 /2011
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Văn Phúc
	16 /02  /2011
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị Phương
	30 /01  /2011
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Chí Tân : Ngày 24  tháng 05 năm 2017
                                                             Giáo viên chủ nhiệm




      
                                                      Nguyễn Thị Loan















DANH SÁCH 
BÀN GIAO CHÁU 5 TUỔI VÀO LỚP 1
                                                   Thôn Tân Hưng
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Giấy khai sinh bản sao
	Phiếu đánh giá cá nhân trẻ
	Bảng tổng hợp
	Ghi chú

	1
	Hoàng  Thị  Quỳnh Anh
	
	
	
	
	

	2
	Đào Minh Công
	
	
	
	
	

	3
	Lê Bảo Châm
	
	
	
	
	

	4
	Đào Trí Đức
	
	
	
	
	

	5
	Đào Đức Duy
	
	
	
	
	

	6
	Đào Văn Duy
	
	
	
	
	

	7
	Đào Khương Duy
	
	
	
	
	

	8
	Đào Ngọc Nhật Dương
	
	
	
	
	

	9
	Đào Ngọc Nhật
	
	
	
	
	

	10
	Hoàng Thành Nhật
	
	
	
	
	

	11
	Hoàng Quang Nhật
	
	
	
	
	

	12
	Đào Mạnh Hùng
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Hoàng Hà
	
	
	
	
	

	14
	Hoàng Quang Hiệp
	
	
	
	
	

	15
	Đào Văn Mong
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn T Ngọc Lương
	
	
	
	
	

	17
	Lê T Khánh Ly
	
	
	
	
	

	18
	Lê Hoàng Hà My
	
	
	
	
	

	19
	Đào Thị Trà My
	
	
	
	
	

	20
	ĐàoTường Vy
	
	
	
	
	

	21
	Cao Văn Quốc Khánh
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Đức Bảo Khánh
	
	
	
	
	

	23
	Hoàng Mai Thanh
	
	
	
	
	

	24
	Lê Thị Hồng Thắm
	
	
	
	
	

	25
	Cao Đức Phong
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Nam Phong
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Văn Lộc
	
	
	
	
	

	28
	Ngô Bảo Phượng
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Trấn Hưng
	
	
	
	
	


Chí Tân : Ngày 25 tháng 05 năm 2018
                                                             Giáo viên chủ nhiệm




                                                            Nguyễn Thị Loan

